THỦ TỤC
Cấp lại giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với thức ăn chăn nuôi để xuất khẩu; giống vật nuôi (bao gồm phôi, tinh, con giống vật nuôi); môi trường pha chế, bảo quản tinh, phôi vật nuôi để xuất khẩu.
a. Trình tự thực hiện:
· Bước 1: Thương nhân có nhu cầu chuẩn bị hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Chăn nuôi và Thú y (địa chỉ: 151 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận 11) từ thứ Hai đến thứ Sáu và buổi sáng thứ Bảy (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00).

· Bước 2: Chi cục Chăn nuôi và Thú y tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
Khi tiếp nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ.

· Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ thì cấp Biên nhận có ngày hẹn trả kết quả trao cho người nộp.

· Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại theo quy định.

· Bước 3: Giải quyết hồ sơ

Trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Chi cục Chăn nuôi và Thú y thẩm tra hồ sơ cấp bản sao mang dòng chữ “CERTIFIED TRUE COPY” (bản sao chứng thực) hoặc Giấy chứng nhận CFS (theo mẫu quy định tại Phụ lục III Thông tư 63/2010/TT-BNNPTNT hoặc theo yêu cầu của nước nhập khẩu) trường hợp hồ sơ đúng theo quy định hoặc ra thông báo bằng văn bản cho người đề nghị cấp CFS nêu rõ lý do về việc không cấp lại CFS cho các sản phẩm đã đề nghị cấp CFS.
· Bước 4: Cá nhân căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục chăn nuôi và Thú y hoặc kết quả qua đường bưu điện.
Ghi chú: Đối với trường hợp hồ sơ gửi qua bưu điện đại diện cá nhân, tổ chức mang hồ sơ bản chính theo quy định để nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua bưu điện.
c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
· Thành phần hồ sơ bao gồm:

· Đơn đề nghị cấp lại CFS (theo mẫu);
· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d. Thời hạn giải quyết: 
· 04 (bốn) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân xuất khẩu, nhà sản xuất đã được cấp CFS
e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Chăn nuôi và Thú y.
g. Kết quả thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận CFS hoặc văn bản thông báo cho người đề nghị cấp CFS nêu rõ lý do về việc không cấp CFS cho các sản phẩm đã đề nghị cấp CFS.

h. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
· Đơn đề nghị cấp lại CFS (Phụ lục II.b của Thông tư số 63/2010/TT-BNNPTNT);
i. Phí, lệ phí: không
k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
CFS được cấp lại trong các trường hợp sau:

· Giấy chứng nhận CFS gốc vẫn còn hiệu lực nhưng bị mất, thất lạc;

· Giấy chứng nhận CFS gốc vẫn còn hiệu lực nhưng bị hư hỏng, không thể tiếp tục sử dụng;

· Khi phát hiện có sai sót trên CFS do lỗi của người đề nghị cấp CFS hoặc lỗi của cơ quan có thẩm quyền cấp CFS.

Các trường hợp quy định tại điểm b, c khoản này, khi cấp lại phải thu hồi CFS đã cấp.
l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Quyết định số 10/2010/QĐ-TTg ngày 10 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Có hiệu lực ngày 01/5/2010.

· Thông tư số 63/2010/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc quy định giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Có hiệu lực ngày 16/12/2010.  
· Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 3 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Có hiệu lực ngày 12/5/2015.

· Quyết định số 4892/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Tổ chức lại Chi cục Thú y thành Chi cục Chăn nuôi và Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

· Quyết định 361/QĐ-SNN ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

PHỤ LỤC II.b
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI CFS
(Ban hành kèm theo Thông tư số 63/TT-BNNPTNT ngày 01/11/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
	Tên Tổ chức

Địa chỉ:............................. 

Số điện thoại:....................

Số fax:................................ 

Email: ...............................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..............................., ngày.............tháng.............năm.............


Kính gửi: [tên Cơ quan cấp CFS]

 
Để đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu,  [Tên tổ chức/thương nhân] đề nghị [Tên cơ quan cấp CFS] cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với các sản phẩm, hàng hoá thuộc phạm vi sản xuất, kinh doanh của [Tên tổ chức] như sau:  
	TT
	Tên sản phẩm
	Số hiệu tiêu chuẩn/quy chuẩn
	Thành phần, hàm lượng hoạt chất (nếu có)
	Nước nhập khẩu
	Số và ngày cấp của CFS gốc

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 


[Tên tổ chức/tôi-đối với các nhân] đề nghị [Tên cơ quan cấp CFS] cấp lại CFS cho các sản phẩm, hàng hóa trên. 

Lý do: (Đánh dấu √ vào các ô tương ứng)

          (Mất                (Thất lạc                (Hư hỏng                     (Có sai sót 
Tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của các thông tin đã kê khai.  
	
	(Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của tổ chức ký và đóng dấu).


PHỤ LỤC III

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TỰ DO ĐỐI VỚI SẢN PHẨM, HÀNG HÓA THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ NN&PTNT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 63/TT-BNNPTNT ngày 01/11 /2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

	[image: image1.emf]
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN/ MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
CƠ QUAN THẨM QUYỀN/ AUTHORITY
Địa chỉ/Add.:

Điện thoại/Tel:                       Fax:                           Email:      


GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TỰ DO

CERTIFICATE OF FREE SALE

Số/Ref.No: 
Kính gửi các bên liên quan, 

To Whom It May Concern,
Chứng nhận sản phẩm được liệt kê trong danh mục dưới đây:/ This is to certify that the product listed below is:

- được sản xuất bởi/  manufactured by:

- tại địa chỉ/ at address: 
- điện thoại/tel:                            fax:                               

Danh mục sản phẩm bao gồm/List of the products includes: 

	TT/No
	Tên sản phẩm/Name of product

	1.
	

	2.
	


Các sản phẩm trên được sản xuất và lưu hành tự do tại Việt Nam/ The referred products are manufactured and freely sold in Vietnam market.
Giấy chứng nhận này có giá trị đến ngày…/This certification is valid until…

	Hà Nội, ngày        tháng         năm

Hanoi, date          month         year 
ThỦ TRƯỞNG/ DIRECTOR


4

